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          ĐV tính: Triệu đồng

Số liệu

 báo cáo

 quyết toán

Số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Số liệu

 báo cáo

 quyết toán

Số liệu 

quyết toán

 được duyệt

I Quyết toán thu

A Tổng số thu (kể cả năm trước chuyển sang) 54,445 54,445 4.895,019 4.895,019

1  Số thu phí, lệ phí 54,445 54,445 0,000 0,000

1.1 Lệ phí 54,445 54,445 0,000 0,000

Lệ phí cấp GPLĐ NNN 50,550 50,550

Lệ phí cấp GPXD 0,550 0,550

Phí thẩm định Thiết kế cơ sở 3,345 3,345

1.2 Phí

Phí A

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Thu sự nghiệp khác 0,000 0,000 4.895,019 4.895,019

Hoạt động kinh doanh Cảng thủy nội địa Long Đức 2.220,413

2.220,413

Hoạt động nhà máy xử lý nước thải trong KCN Long

Đức 1.233,867 1.233,867

Hoạt động cho thuê đất trong KCN Long Đức

1.440,739 1.440,739

B Chi từ nguồn thu được để lại 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Chi từ nguồn thu phí được để lại 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 Chi sự nghiệp…………………. 0,000 0,000 0,000 0,000

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0,000

1.2 Chi quản lý hành chính 0,000 0,000

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Hoạt động sự nghiệp khác 

C Số nộp NSNN 54,445 54,445 3.468,696 3.468,696

1 Số phí, lệ phí nộp NSNN 54,445 54,445 0,000 0,000

1.1 Lệ phí 54,445 54,445 0,000 0,000

Lệ phí cấp GPLĐ NNN 50,550 50,550

Lệ phí cấp GPXD 0,550 0,550

Phí thẩm định Thiết kế cơ sở 3,345 3,345

1.2 Phí

Phí A

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Hoạt động sự nghiệp khác 3.468,696 3.468,696

Hoạt động Cảng sông Long Đức 1.027,604 1.027,604

Hoạt động Nhà máy xử lý nước thải 1.000,353 1.000,353

Số 

TT
Nội dung

BQLKKT TT QLHT
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Số liệu

 báo cáo

 quyết toán

Số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Số liệu

 báo cáo

 quyết toán

Số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Số 

TT
Nội dung

BQLKKT TT QLHT

Hoạt động cho thuê đất trong KCN Long Đức
1.440,739 1.440,739

D

Thặng dư/thâm hụt trong năm (hoạt động sự

nghiệp) 1.426,323 1.426,323

E

Thu khác (bán TLTS năm trước chuyển sang)

51,000 51,000

E1

Kinh phí Nhà máy XLNT còn lại chuyển sang năm 

sau 0,000

F Chi phi Thuế 100,180 100,180

G

Thặng dư/thâm hụt trong năm (hoạt động sự

nghiệp, khác) 1.377,143 1.377,143

H Số thu, chi hoạt động Hành chính, sự nghiệp

1 Thu 5.151,529 5.151,529 4.260,966 4.260,966

Kinh phí tự chủ 4.153,170 4.153,170 1.461,500 1.461,500

Kinh phí không tự chủ 998,359 998,359 2.799,466 2.799,466

2 Chi phí 5.151,529 5.151,529 4.260,966 4.260,966

Kinh phí tự chủ 4.153,170 4.153,170 1.461,500 1.461,500

Kinh phí không tự chủ 998,359 998,359 2.799,466 2.799,466

3

Thặng dư/thâm hụt trong năm (hoạt động Hành

chính, sự nghiệp) 0,000 0,000 0,000 0,000

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 5.151,530 5.151,530 6.561,974 6.561,974

1 Chi quản lý hành chính 5.144,569 5.144,569 3.166,907 3.166,907

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.153,170 4.153,170 1.461,500 1.461,500

Loại 340 khoản 341 4.153,170 4.153,170

Loại 280 khoản 338 1.461,500 1.461,500

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 991,399 991,399 1.705,407 1.705,407

Loại 340 khoản 341 991,399 991,399

Loại 280 khoản 338 1.705,407 1.705,407

2 Nghiên cứu khoa học

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 0,000 0,000

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0,000 0,000 0,000 0,000

Loại 070 khoản 082 0,000

Loại 070 khoản 085 0,000

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

5 Chi bảo đảm xã hội  
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Số liệu

 báo cáo

 quyết toán

Số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Số liệu

 báo cáo

 quyết toán

Số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Số 

TT
Nội dung

BQLKKT TT QLHT

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

6 Chi hoạt động kinh tế 0,000 0,000 2.301,009 2.301,009

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0,000 0,000 2.301,009 2.301,009

 Loại 280 khoản 332 - Quy hoạch 0,000

 Loại 280 khoản 338 - SNKT 2.301,009 2.301,009

  Nhà máy XLNT trong KCN Long Đức 1.031,101 1.031,101

 Cảng thủy nội địa Long Đức 1.269,908 1.269,908

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 6,961 6,961 1.094,058 1.094,058

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 6,961 6,961 1.094,058 1.094,058

Loại 250 khoản 262 238,736 238,736

Loại 250 khoản 278 6,961 6,961 855,322 855,322

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

11 Chi Chương trình mục tiêu

1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

2 Chi Chương trình mục tiêu

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)
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